	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

	KHÓA QH-2010-E (2010-2014) LỚP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	CIF
	SỐ TK
	GT 
	Nơi sinh
	Ghi chú

	1
	'10050254
	Nguyễn Hải Anh
	19/12/1992
	5745326
	26010000332258
	Nam
	Thái Bình
	x

	2
	'10050255
	Nguyễn Phương Anh
	15/07/1992
	4575587
	26010000331714
	Nữ
	Hà Nội
	x

	3
	'10050003
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	14/09/1992
	5744593
	26010000331927
	Nữ
	Thanh Hoá
	x

	4
	'10050004
	Phạm Thị Phương Anh
	20/06/1992
	5727452
	26010000320147
	Nữ
	Hưng Yên
	x

	5
	'10050527
	Bùi Thị Ngọc Ánh
	07/11/1991
	3653679
	26010000332203
	Nữ
	Lào Cai
	x

	6
	'10050261
	Nguyễn Ngọc Bé
	20/04/1992
	5744900
	26010000332063
	Nữ
	Vĩnh Phú
	x

	7
	'10050263
	Nguyễn Thị Linh Chi
	24/10/1992
	5727755
	26010000320183
	Nữ
	Hà Nội
	x

	8
	'10050014
	Vũ Mạnh Cường
	02/03/1992
	5744760
	26010000332027
	Nam
	Nam Định
	x

	9
	'10050274
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang
	10/01/1992
	3650918
	26010000320208
	Nữ
	Thanh Hoá
	x

	10
	'10050275
	Nguyễn Thị Giang
	28/01/1992
	5376643
	26010000320192
	Nữ
	Quảng Ninh
	x

	11
	'10050020
	Nguyễn Thị Giang
	13/03/1992
	5745480
	26010000332674
	Nữ
	Hải Dương
	x

	12
	'10050021
	Phạm Hương Giang
	20/09/1992
	5745034
	26010000332090
	Nữ
	Hà Nội
	x

	13
	'10050276
	Phan Thị Hương Giang
	13/12/1992
	 
	 
	Nữ
	Hà Nội
	chua co CMT

	14
	'10050035
	Nguyễn Thị Vân Hằng
	10/09/1992
	5745399
	26010000332346
	Nữ
	Hải Dương
	x

	15
	'10050038
	Thành Trung Hiếu
	28/05/1992
	5745432
	26010000332461
	Nam
	Hà Nội
	x

	16
	'10050042
	Trần Thu Hoàn
	25/09/1991
	5744654
	26010000331963
	Nữ
	Thái Bình
	x

	17
	'10050047
	Trần Ngọc Huyền
	27/12/1992
	5744829
	26010000332036
	Nữ
	Hải Phòng
	x

	18
	'10050051
	Nguyễn Bá Hưng
	30/07/1992
	3765591
	26010000331811
	Nam
	Hà Nội
	x

	19
	'10050298
	Nguyễn Thị Hương
	03/06/1992
	5745186
	26010000332197
	Nữ
	Hải Dương
	x

	20
	'10050054
	Tô Thị Hường
	02/09/1992
	5745446
	26010000332540
	Nữ
	Thanh Hoá
	x

	21
	'10050064
	Đinh Thị Hương Lý
	07/07/1992
	5745468
	26010000332656
	Nữ
	Nam ĐỊnh
	x

	22
	'10050070
	Nguyễn Thị Mận
	11/05/1992
	 
	 
	Nữ
	Nam Định
	 

	23
	'10050071
	Nguyễn Hoàng Minh
	08/07/1992
	5744557
	26010000331875
	Nam
	Hà Nội
	x

	24
	'10050315
	Vũ Thị Thanh Nga
	07/05/1992
	5727813
	26010000320217
	Nữ
	Hà Nội
	x

	25
	'10050320
	Nguyễn Thị Nhàn
	05/05/1992
	5744704
	26010000331981
	Nữ
	Hà Tây
	x

	26
	'10050093
	Nguyễn Xuân Quang
	12/10/1992
	5744393
	26010000331750
	Nam
	Hải Dương
	x

	27
	'10050329
	Nguyễn Ngọc Quân
	22/10/1992
	5745261
	26010000332212
	Nam
	Hà Nội
	x

	28
	'10050577
	Phạm Văn Tâm
	24/05/1992
	5745454
	26010000332610
	Nam
	Hưng Yên
	x

	29
	'10050101
	Vũ Hữu Tân
	10/10/1992
	5745375
	26010000332285
	Nam
	Hải Dương
	x

	30
	'10050113
	Đinh Trọng Thiệp
	30/10/1992
	3622548
	26010000331945
	Nam
	Ninh Bình
	x

	31
	'10050126
	Phạm Thị Trang
	14/07/1991
	5745135
	26010000332179
	Nữ
	Hải Phòng
	x

	32
	'10050128
	Phạm Xuân Trường
	23/07/1992
	5744473
	26010000331769
	Nam
	Hà Tây
	x

	33
	'10050136
	Đào Thị Hồng Vân
	07/04/1992
	5745101
	26010000332151
	Nữ
	Hà Nội
	x

	34
	'10050140
	Phạm Quốc Việt
	24/12/1991
	5745070
	26010000332124
	Nam
	Hà Nội
	x

	35
	'10050158
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	30/12/1991
	5744352
	26010000331732
	Nữ
	Nghệ An
	x

	36
	09050288
	Bùi Kim Xuyến
	08/11/1991
	5730604
	26010000320581
	Nữ
	Hải Phòng
	x

	37
	09050288
	Nguyễn Thị Huyền
	12/12/1991
	4520708
	26010000137903
	Nữ
	Bắc Giang
	x



